DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN VỀ THUỐC BVTV 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TTBVTV ngày      tháng 8 năm 2018  của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng về việc công nhận kết quả học tập lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2018)

	STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Nơi Sinh
	Địa chỉ  

	1
	Nguyễn Thị Xuân Tuyền
	10/12/1994
	Lâm Đồng
	Thôn 1 
	Lộc Ngãi
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	2
	Nguyễn Trung Hiếu
	02/07/1984
	Quảng Ngãi
	Thôn An Bình
	Lộc An
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	3
	Nguyễn Trọng Văn
	06/10/1985
	Quảng Ngãi
	24 Trương Định 
	TT Lộc Thắng
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	4
	Lê Thành Đạt
	12/02/1995
	Lâm Đồng
	thôn 6
	Lộc Thành
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	5
	Vương Thị Hường
	15/08/1989
	Nam Định
	Thôn 13
	Lộc Ngãi
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	6
	Trần Thị Liên
	05/06/1975
	Ninh Bình
	Thôn 13
	Lộc Ngãi
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	7
	Vũ Thị Loan
	19/05/1975
	Lâm Đồng
	thôn 13
	 
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	8
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	25/02/1998
	Lâm Đồng
	thôn 9
	Lộc Ngãi
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	9
	Hà Thị Thủy Tiên
	08/12/1990
	Lâm Đồng
	449 Hàm Nghi
	TT Lộc Thắng
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	10
	Phạm Anh Tuấn
	10/04/1996
	Lâm Đồng
	Thôn 5 
	Lộc Ngãi
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	11
	Hoàng Hữu Thương
	20/07/1967
	Quảng Trị
	thôn 1
	Lộc An
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	12
	Huỳnh Thị Thu Vân
	15/10/1997
	Lâm Đồng
	số 22 Trần Phú
	TT Lộc Thắng
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	13
	Đỗ Thị Hoài Thu
	20/10/1992
	Nam Định
	Thôn 9
	Lộc Ngãi
	Bảo Lâm
	Lâm Đồng

	14
	Võ Thành Nguyên
	26/08/1988
	Bình Định
	120 Lý Thái Tổ
	Đạm Bri
	Bảo Lộc
	Lâm Đồng

	15
	Lê Thị Thu Nhanh
	12/10/1984
	Quảng Ngãi
	520 quốc lộ 20
	Lộc Nga
	Bảo Lộc
	Lâm Đồng

	16
	Nguyễn Thế Giáo
	01/11/1983
	BR Vũng Tàu
	520 quốc lộ 20
	Lộc Nga
	Bảo Lộc
	Lâm Đồng

	17
	Trần Thị Thắm
	05/05/1981
	Thanh Hóa
	637 Kim Thanh 
	Lộc Nga
	Bảo Lộc
	Lâm Đồng

	18
	Trần Xuân Tuấn
	28/08/1988
	Thanh Hóa
	Thôn SaoRi
	Lộc Nga
	Bảo Lộc
	Lâm Đồng

	19
	Nguyễn Sơn Điển
	21/09/1983
	Lâm Đồng
	Khu Phố 3
	Lộc Phát
	Bảo Lộc
	Lâm Đồng

	20
	Phạm Minh Tiến
	14/01/1994
	Lâm Đồng
	279 Phan Chu Trinh 
	Lộc Tiến
	Bảo Lộc
	Lâm Đồng

	21
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	12/12/1984
	Đồng Nai
	118/2 Nguyên Văn Cừ
	Lộc Phát
	Bảo Lộc
	Lâm Đồng

	22
	Nguyễn Văn Nguyện
	04/11/1985
	Lâm Đồng
	Ánh Mai 1
	Lộc Châu
	Bảo Lộc
	Lâm Đồng

	23
	Nguyễn Thị Phương Uyên
	08/11/1994
	Lâm Đồng
	số 216/63 Lê Phụng Hiểu
	Lộc Tiến
	Bảo Lộc
	Lâm Đồng

	24
	Trần Xuân Tuân
	08/01/1987
	Thanh Hóa
	thôn NaoSri
	Lộc Nga
	Bảo Lộc
	Lâm Đồng

	25
	Nguyễn Thị Thu Vân
	05/02/1971
	Bắc Ninh
	Mạc Đỉnh Chi
	Phường 2 
	Bảo Lộc 
	Lâm Đồng

	26
	Nguyễn Xuân Đạo
	23/08/1984
	Lâm Đồng
	Tổ dân phố 12
	TT Cát Tiên
	Cát Tiên
	Lâm Đồng

	27
	Đinh Văn Quỳnh
	22/06/1986
	Lâm Đồng
	Khu phố 5 
	TT Cát Tiên
	Cát Tiên
	Lâm Đồng

	28
	Thạch Ngọc Thanh
	04/05/1994
	Lâm Đồng
	20 Xô Viết Nghệ Tĩnh
	Phường 7
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	29
	Cao Thị Cẩm Hà
	20/03/1986
	Lâm Đồng
	76/27 Bế Văn Đàn
	Phường 12
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	30
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	13/02/1992
	Thừa Thiên Huế
	Xuân Thành
	Xuân Thọ 
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	31
	Trương Thị Thu Thảo
	02/11/1996
	Lâm Đồng
	2/14 Xuân An
	Phường 3
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	32
	Hoàng Linh Phương
	22/04/1981
	Lâm Đồng
	116 Lý Nam Đế
	Phường 8
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	33
	Trần Thị Diệu Linh
	21/11/1993
	Lâm Đồng
	32 D XV Nghệ Tĩnh
	Phường 7
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	34
	Phan Thị Thanh Thảo
	10/01/1982
	Lâm Đồng
	Xóm Đình Thái Phiên
	Phường 12
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	35
	Trần Nguyễn Kiều Ngân
	24/03/1991
	Lâm Đồng
	2B Đa Phú 
	phường 7
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	36
	Nguyễn Thị Trúc My
	07/07/1990
	Lâm Đồng
	Tổ 5 - Lộc Qúy
	Xuân Thọ
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	37
	Bùi Hiền
	02/04/1975
	Lâm Đồng
	59/2 Trường AN
	Xuân Trường
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	38
	Võ Ngọc Quyền
	16/05/1978
	Lâm Đồng
	51/1 Nguyễn Văn Trỗi
	Phường 2
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	39
	Bùi Trung Kiên
	15/08/1981
	Lâm Đồng
	05 Vạn Kiếp
	Phường 8
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	40
	Lâm Bảo Truyền
	14/08/1988
	Lâm Đồng
	số 130/5 Trạm Hành 1
	Trạm Hành
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	41
	Phạm Đoàn Lập Phong
	24/10/1994
	Lâm Đồng
	số 9 Chi Lăng
	Phường 9
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	42
	Chu Đức Thịnh
	10/03/1991
	Lâm Đồng
	127 Đông Tĩnh
	Phường 8
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	43
	Lưu Thị Thanh
	10/07/1983
	Bắc Giang
	số 23/1 KN Bắc Sơn
	phường 10
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	44
	Nguyễn Thị Lâm
	12/08/1990
	Lâm Đồng
	số 67/3 Cầu Đất
	Xuân Trường
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	45
	Nguyễn Văn Sử
	30/08/1960
	Thái Bình
	số 32 Trần Nhật Duật
	Phường 5
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	46
	Nguyễn Thị Vân
	02/05/1991
	Hà Tĩnh
	Thái An
	Phường 12
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	47
	Phan Văn Kiểm
	03/05/1987
	Quảng Trị
	229 Ngô Tất Tố
	Phường 8
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	48
	Đỗ Tất Cường
	22/06/1989
	Thanh Hóa
	83/8 Ngô Quyền
	Phường 6
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	49
	Nguyễn Như Đạt
	12/02/1996
	Lâm Đồng
	Lương Định Của
	phường 11
	Đà Lạt
	Lâm Đồng

	50
	Hoàng Thị Tuyền
	20/10/1974
	Quảng Trị
	thôn 3
	Quảng Trị 
	Đạ Tẻh
	Lâm Đồng

	51
	Phạm Thị Sâm
	30/04/1986
	Thanh Hóa
	Thôn 2
	Mỹ Đức
	Đạ Tẻh
	Lâm Đồng

	52
	Nguyễn Hoàng Quốc Ninh
	02/08/1994
	Lâm Đồng
	thôn 3
	Quảng Trị 
	Đạ Tẻh
	Lâm Đồng

	53
	Trần Minh Hải
	30/11/1999
	Lâm Đồng
	Đồng Tâm
	Phi Liêng
	Đam Rông
	Lâm Đồng

	54
	Hoàng Thị Mến
	14/07/1986
	Ninh Bình
	thôn Thanh Bình
	Phi Liêng
	Đam Rông
	Lâm Đồng

	55
	Nguyễn Thanh Phú
	18/02/1988
	Đồng Nai
	thôn 2
	Rô Men
	Đam Rông
	Lâm Đồng

	56
	Đoàn Văn Long
	09/02/1988
	Lâm Đồng
	thôn 2
	Rô Men
	Đam Rông
	Lâm Đồng

	57
	Trần Thiện Ân
	03/08/1993
	Lâm Đồng
	211 Thôn 7
	Gia Hiệp
	Di Linh
	Lâm Đồng

	58
	Trần Văn Tú
	14/06/1997
	Lâm Đồng
	61 Thôn 9
	Hòa Nam 
	Di Linh
	Lâm Đồng

	59
	Trần Văn Dương
	05/10/1973
	Thanh Hóa
	Thôn 13
	Hòa Nam 
	Di Linh
	Lâm Đồng

	60
	Nguyễn Đình Vũ
	15/09/1987
	Quảng Ngãi
	44 Trần Phú
	TT Di Linh
	Di Linh
	Lâm Đồng

	61
	Nguyễn Tiêu Thiện Thanh
	15/08/1996
	Lâm Đồng
	160 quốc lộ 28 thôn 9
	Tân Châu
	Di Linh
	Lâm Đồng

	62
	Đỗ Viết Thiết
	07/08/1990
	Hà Tây
	Thôn 4
	Tân Lâm
	Di Linh
	Lâm Đồng

	63
	Nguyễn Văn Tiến
	27/08/1994
	Lâm Đồng
	223 Thôn Hàng Hải
	Gung Ré
	Di Linh
	Lâm Đồng

	64
	Ân Tuấn Kiệt
	26/04/1992
	Đồng Nai
	thôn 6
	Tân Lâm
	Di Linh
	Lâm Đồng

	65
	Trần Quang Thắng
	30/09/1997
	Bình Thuận
	56 thôn 8
	Tân Châu
	Di Linh
	Lâm Đồng

	66
	Lưu Văn Bảo
	10/09/1972
	Nam Định
	259 Hàng Hải
	Gung Ré
	Di Linh
	Lâm Đồng

	67
	Phạm Nguyễn Ngọc Hiền
	04/01/1994
	Lâm Đồng
	số 61 Lý Thường Kiệt 
	TT Di Linh
	Di Linh
	Lâm Đồng

	68
	Phóng Phạt Nhì
	05/09/1992
	Đồng Nai
	 
	Tân Lâm
	Di Linh
	Lâm Đồng

	69
	Nguyễn Hữu Tấn Hùng
	10/08/1993
	Lâm Đồng
	TDP 16
	TT. Di Linh
	Di Linh
	Lâm Đồng

	70
	Nguyễn Thị Hồng Sanh
	20/01/1978
	Đà Nẵng
	17 Xóm mới
	Bảo Thuận
	Di Linh
	Lâm Đồng

	71
	Hà Thị Vân Anh
	11/03/1983
	Thái Bình
	251 Hoàng Hải
	Gung Ré
	Di Linh 
	Lâm Đồng

	72
	Trịnh A Mã
	16/02/1976
	Lâm Đồng
	Thôn 5
	Hòa Trung
	Di Linh 
	Lâm Đồng

	73
	Đoàn Bảo Huy
	24/02/1998
	Quảng Trị
	Tổ dân phố 12
	TT Di Linh
	Di Linh 
	Lâm Đồng

	74
	Ngô Thị Phương
	24/10/1984
	Nam Định
	 Hoàng Hải
	Gung Ré
	Di Linh 
	Lâm Đồng

	75
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	21/03/1994
	Lâm Đồng
	85 Lạc Nghĩa
	Ka Đơn
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	76
	Hỷ Quyền Minh
	26/03/1982
	Lâm Đồng
	38 Nghĩa Hiệp I
	Ka Đô
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	77
	Hỷ Quyền Tuấn
	08/12/1994
	Lâm Đồng
	38 Nghĩa Hiệp I
	Ka Đô
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	78
	Bùi Trọng Quang
	25/05/1989
	Lâm Đồng
	Quảng Hòa
	Quảng Lập
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	79
	Lê Quốc Thoảnh
	20/11/1986
	Lâm Đồng
	145 Karăngọ 2
	Ka Đơn
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	80
	Ya Ngọc
	08/09/1989
	Lâm Đồng
	thôn Ka Đô mới 1
	Ka Đô 
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	81
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên
	05/12/1976
	Lâm Đồng
	194 Nam Hiệp 2
	Ka Đô
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	82
	 Trần Thị Ngọc Yến
	06/09/1998
	Lâm Đồng
	134 Lạc Xuân
	Lạc Xuân
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	83
	Nguyễn Thị Thục Anh
	08/05/1997
	Lâm Đồng
	302 Nam Hiệp 1
	Ka Đô
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	84
	Ya Tân
	09/12/1989
	Lâm Đồng
	27 Ka Đô mới 1
	Ka Đô
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	85
	Trịnh Công Tuấn
	14/05/1994
	Lâm Đồng
	373 Nam Hiệp 1
	Ka Đô
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	86
	Nguyễn Minh Trường
	17/11/1995
	Lâm Đồng
	118 Suối Thông B2 
	Đạ Ròn
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	87
	Trương Cẩm Minh
	31/08/1988
	Lâm Đồng
	441 Hùng Vương 
	TT Dran
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	88
	Trương Minh Trãi
	02/01/1991
	Lâm Đồng
	149 QL 27 Phú Thuận
	TT Dran
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	89
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	27/02/1979
	Nghệ An
	Kinh tế mới
	Tu Tra
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	90
	Phạm Anh Quốc
	28/03/1972
	Lâm Đồng
	Lâm Tuyền 1
	TT Dran
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	91
	Phạm Văn Nghĩa
	10/04/1976
	Đà Nẵng
	số 7 Chu Văn An
	TT Thạnh Mỹ
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	92
	Bùi Thiên Quang
	23/03/1992
	Lâm Đồng
	Lạc Bình 
	Lạc Xuân 
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	93
	Nguyễn Văn Đạt
	11/12/1985
	Lâm Đồng
	Lạc Xuân 2
	Lạc Xuân 
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	94
	Nguyễn Thanh Luân
	28/10/1995
	Lâm Đồng
	TDP Hòa Bình
	TT Dran
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	95
	Võ Thị Khánh Ly
	29/11/1990
	Lâm Đồng
	 
	D' Ran
	Đơn Dương
	Lâm Đồng

	96
	Trần Minh Nhật
	06/10/1986
	Lâm Đồng
	27 Lê Lai - tổ 10 
	TT Liên Nghĩa
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	97
	Trần Thị Nhung
	24/12/1979
	Nam Định
	Thôn Trung Ninh
	Ninh Loan
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	98
	Trần Văn Đại
	14/07/1982
	Lâm Đồng
	22 Nam Loan
	Ninh Loan
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	99
	Nguyễn Lê Kim Ngân
	22/05/1994
	Lâm Đồng
	3/7 khu c Ngiã Hiệp
	Liên Hiệp
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	100
	Nguyễn Thị Hoàng Vân
	22/04/1990
	Lâm Đồng
	thôn Bản Cà
	Tà năng
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	101
	Nguyễn Đăng Lực
	25/04/1972
	Lâm Đồng
	116 Đà Lâm
	Đà Loan
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	102
	Trần Thị Mai Duyên
	19/10/1982
	Thái Bình
	tổ 17 thôn Bồng Lai
	Hiệp Thạnh
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	103
	Nguyễn Thị Kiều Liên
	17/08/1995
	Lâm Đồng
	thôn Đăng Srôn
	Ninh Gia
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	104
	Dương Thị Kim Ngân
	03/03/1995
	Lâm Đồng
	767 quốc lộ 20
	TT Liên Nghĩa
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	105
	Nguyễn Giang Nam
	11/11/1991
	Hà Tĩnh
	14/19 An Tĩnh
	Liên Hiệp
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	106
	Võ Thị Đoàn
	25/05/1974
	Lâm Đồng
	283/3 thôn Tân Hiệp
	Tân Hội
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	107
	Nguyễn Thị Phương Lam
	02/01/1994
	Lâm Đồng
	476 R' Chai 2
	Phú Hội
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	108
	Lê Văn Long
	20/06/1972
	Bắc Ninh
	thôn Thiện Chí
	Ninh Gia
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	109
	Đào Huy Quốc Hưng
	18/04/1983
	Lâm Đồng
	92 quốc lộ 20 tổ 21
	TT Liên Nghĩa
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	110
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	30/04/1984
	Bình Định
	xóm 1 thôn Ninh Hòa 
	Ninh Gia
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	111
	Phạm Đắc Tuấn
	01/01/1961
	Khánh Hòa
	123 Phú An
	Phú Hội
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	112
	Lê Thị Nga
	15/09/1993
	Hải Dương
	số 153A K' Long C
	Hiệp An 
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	113
	Lê Vũ Tiến
	20/06/1994
	Lâm Đồng
	thôn Đà Thắng
	Đà Loan
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	114
	Trần Quốc Hiệu
	16/06/1977
	Ninh Bình
	Đà Lâm
	Đà Loan
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	115
	Hoàng Thị Kim Anh
	22/09/1985
	Lâm Đồng
	Thôn Đà An
	Đà Loan
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	116
	Huỳnh Minh Lợi
	15/02/1977
	Quảng Nam
	Tân Hiệp
	Tân Hội
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	117
	Dương Văn Thành
	19/03/1969
	Thừa Thiên Huế
	924 QL 20
	Tổ 33 Liên Nghĩa
	Đức Trọng
	Lâm Đồng

	118
	Ngô Quốc Tuấn
	19/01/1990
	Lâm Đồng
	số 100 LangBiang
	TT Lạc Dương
	Lạc Dương
	Lâm Đồng

	119
	Nguyễn Quang Nam
	25/10/1992
	Lâm Đồng
	Đông Anh 1
	Nam Ban
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	120
	Nguyễn Đỗ Định
	05/11/1992
	Lâm Đồng
	Liên Hà 2
	Liên Hà
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	121
	Vũ Văn Trường
	02/11/1990
	Lâm Đồng
	thôn 2
	Đạ Đờn
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	122
	Đoàn Văn Sang
	06/12/1972
	Hà Nội
	thôn Phúc Thọ
	Liên Hà
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	123
	Hoàng Thị Ngọc Bích
	19/05/1974
	Lâm Đồng
	Khu phố Gia Thạnh
	TT Đinh Văn
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	124
	Huỳnh Văn Sang
	22/05/1990
	Lâm Đồng
	Đông Anh 1
	TT Nam Ban
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	125
	Đoàn Thành Minh Tiến
	15/11/1995
	Lâm Đồng
	117 thôn Đa ra măng
	TT Đinh Văn
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	126
	Đào Văn Độ
	29/12/1996
	Lâm Đồng
	Thôn Đông Anh 1
	TT Nam Ban
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	127
	Phạm Thị Ngọc Ánh
	01/01/1996
	Lâm Đồng
	Gia Thạnh 
	TT Đinh Văn
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	128
	Nguyễn Đình Cường
	26/06/1980
	Hà Nội
	Đoàn Kết
	Đan Phượng
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	129
	K' Téo
	10/11/1979
	Lâm Đồng
	TDP Ryông Srè
	TT Đinh Văn
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	130
	Dương Thị Tứ
	16/09/1982
	Hà Nội
	Phượng Lâm
	Đan Phượng
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	131
	Nguyễn Thị Thủy
	04/08/1982
	Vĩnh Phúc
	thôn Tân Trung
	Tân Hà
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	132
	Nguyễn Phú Tiến
	09/10/1992
	Hà Tây
	Tân Đức
	Tân Hà
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	133
	Nguyễn Văn Nam
	30/12/1976
	Bắc Ninh
	Quảng Bằng
	Phi Tô
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	134
	Nguyễn Thị Hồng
	20/11/1983
	Ninh Thuận
	số 50 Bằng Tiên 1
	Phú Sơn
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	135
	Nguyễn Thành Lợi
	01/01/1994
	Lâm Đồng
	Liên Kết
	Liên Hà
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	136
	Nguyễn Đình Thành
	13/08/1981
	Ninh Bình
	thôn 8
	Mê Linh
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	137
	Vũ Huy Cường
	25/12/1971
	Bắc Ninh
	thôn Nam Hà
	Nam Hà
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	138
	Ngô Lê Đình Duy
	12/05/1996
	Lâm Đồng
	Thôn Tân Tiến
	Đạ Đờn
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	139
	Nguyễn Thị Yến
	14/02/1989
	Bắc Giang
	95 Tân Tiến
	Đinh Văn
	Lâm Hà
	Lâm Đồng

	140
	Võ Linh Chi
	01/01/1992
	Gia Lai
	
	Ia Lang
	Đức Cơ
	Gia Lai

	141
	Nguyễn Nhật Thùy Uyên
	17/11/1991
	Bình Thuận
	Liêm An
	Hồng Liêm
	Hàm Thuận Bắc
	Bình Thuận

	142
	Trần Hữu Hoan
	25/05/1982
	Hậu Giang
	Ấp 6
	Suối Nho
	Định Quán
	Đồng Nai

	143
	Huỳnh Anh Tường
	15/07/1989
	Đồng Nai
	256/8 ấp Tân Thành
	Thanh Bình
	Trảng Bom
	Đồng Nai

	144
	Đặng Quang Chiến
	12/11/1986
	Tuyên Quang
	tổ 12 ấp Trung Hiếu
	Xuân Trường
	Xuân Lộc
	Đồng Nai

	145
	Nguyễn Thị Hồng Thu
	24/06/1962
	Bình Định
	khối 4
	TT Tam Quan
	Hoài Nhơn
	Bình Định

	146
	Lâm Thanh Nhuận
	01/01/1988
	Bình Định
	đội 2 Tú Thủy
	Phước Hiệp
	Tuy Phước
	Bình Định

	147
	Nguyễn Như Thế
	02/08/1986
	Bình Định
	Hòa Bình
	Cự Lễ - Hoài Hảo
	Hoài Nhơn
	Bình Định

	148
	Võ Thị Như Ngọc
	09/02/1994
	Quảng Ngãi 
	Thôn 6 
	Ea Wy
	Ea H'leo
	Đắk Lắk

	149
	Nguyễn Văn Sơn
	01/11/1997
	Đắk Lắk
	Hòa Phú
	Ea Nuôl
	Buôn Đôn
	Đắk Lắk

	150
	Nguyễn Đình Nhân
	25/03/1994
	Bình Định
	Buôn Rơ Cai A
	Krông Nô
	Lắk
	Đắk Lắk

	151
	Lâm Thành Tài
	09/02/1986
	Lâm Đồng
	Buôn Đắk Tro
	Krông Nô
	huyện Lắk
	Đăk Lắk

	152
	Vũ Văn Thủy
	17/09/2000
	Đắk Lắk
	số 166 Tân Lập
	Eo Na
	Krông Ana
	Đắk Lắk

	153
	Nguyễn Văn Toàn
	10/8/2000
	Đắk Lắk
	Quỳnh Ngọc 1
	Eo Na
	Krông Ana
	Đắk Lắk

	154
	Trương Văn Thế
	05/10/1989
	Nghệ An
	02 Giải Phóng
	Phường Tân Lợi
	BMT
	Đắk Lắk

	155
	Cao Xuân Lộc
	18/04/1967
	Đắk Lắk
	587/22 Nguyễn Văn Cừ
	 
	BMT
	Đắk Lắk

	156
	Đặng Thị Phương Trinh
	24/04/1993
	Đắc Nông
	249 Tân Qúy
	P. Tân Sơn Nhì
	Q. Tân Phú
	Tp. HCM

	157
	Nguyễn Thị Giang
	08/02/1984
	Bắc Giang
	1041/80A Trần X Soạn
	Tân Hưng
	Q.7
	Tp.HCM

	158
	Phạm Văn Phước
	16/05/1989
	Hồ Chí Minh
	196/23 Tôn Thất Hiệp
	Phường 13
	Quận 11
	Tp. HCM

	159
	Nguyễn Đăng Ninh
	17/08/1987
	Khánh Hòa
	22-24 đường số 9 
	Phường An Phú
	Quận 2 
	Tp.HCM

	160
	Trần Thị Lan Hương
	07/07/1987
	Cần Thơ
	95 Gò Xoài
	Bình Hưng Hòa
	Bình Tân
	Tp HCM

	161
	Phạm Thị Mỹ Hảo
	11/10/1988
	Lâm Đồng
	tổ 2 Ấp 6
	Tóc Tiên
	Tân Thành
	BRVT

	162
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	31/05/1997
	BRVT
	Tổ 13 ấp suối lúc
	Bình Ba
	Châu Đức
	BRVT

	163
	Trần Phúc Tấn
	1971
	An Giang
	383/11B Tây Khánh 1
	Phường Mỹ Hòa
	Long Xuyên
	An Giang

	164
	Trần Mỹ Tiên
	1982
	Cà Mau
	 
	Khánh Lâm
	U Minh
	 Cà Mau

	165
	Đoàn Sơn Lâm
	07/05/1997
	Khánh Hóa
	Tân Mỹ
	Ninh Xuân
	Ninh Hòa
	Khánh Hòa

	166
	Nguyễn Văn Thanh
	04/10/1980
	Quảng Trị
	Xuân Hòa
	Trung Hải
	Gio Linh
	Quảng Trị

	167
	Ngô Quang Hưng
	02/09/1979
	Quảng Trị
	
	Trung Hải
	Gio Linh
	Quảng Trị

	168
	Trần Bảo Thùy Trang
	25/10/1990
	Thừa Thiên Huế
	tổ 19
	 
	Phước Vĩnh
	TT Huế

	169
	Trương Văn Thám
	12/10/1984
	Quảng Ngãi 
	Tân Phước Đông
	Bình Minh 
	Bình Sơn 
	Quảng Ngãi

	170
	Nguyễn Thị Liễu
	08/08/1983
	Quảng Ngãi
	Nam Lân
	Ba Động
	Ba Tơ
	Quảng Ngãi

	171
	Nguyễn Văn Hưng
	27/01/1997
	Nghệ An
	Đại Thắng
	Nam Cát
	Nam Đàn
	Nghệ An

	172
	Đặng Văn Đại
	07/08/1990
	Nghệ An
	Xóm 12 
	Nghi Thuận
	Nghi Lộc
	Nghệ An

	173
	Phạm Tiến Dũng
	14/05/1994
	Thanh Hóa
	thôn 2
	Hoàng Giang
	Nông Cống
	Thanh Hóa

	174
	Lê Thị Thơm
	25/09/1984
	Thanh Hóa
	 
	Hoàng Phú
	Hoàng Hóa
	Thanh Hóa

	175
	Đỗ Tất Tấn
	05/09/1989
	Thanh Hóa
	Thôn 5 - Thiệu Trung
	Thiệu Hóa
	Thanh Hóa
	Thanh Hóa

	176
	Nguyễn Thị Tú Uyên
	07/08/1989
	Nghệ An
	thôn 2
	Thiệu Trung
	Thiệu Hóa
	Thanh Hóa

	177
	Trương Trọng Tiến
	20/10/1988
	Thanh Hóa
	thôn 2
	Thiệu Trung
	Thiệu Hóa
	Thanh Hóa

	178
	Trần Văn Hùng
	30/08/1992
	Bắc Ninh
	Hiền Lương
	Phù Lương
	Quế Võ
	Bắc Ninh

	179
	Phùng Gia Hòa
	06/11/1993
	Phú Thọ
	khu 1
	Điêu Lương
	Cẩm Khê
	Phú Thọ

	180
	Trần Văn Thạo
	09/10/1985
	Vĩnh Phúc
	thôn 3
	Trung Hà
	Yên Lạc
	Vĩnh phúc


